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3 Về các giấy tờ cần thiết

For applicant, part 3  V ("Specified Skilled Worker ( i ) " "Specified Skilled Worker (  ) ")     For certificate of eligibility

Yes (Name of the organization collecting the deposit or managing property: Deposit amount or  type of property managed: ) / No

Yes ) / No

Employment history

(Applicant, legal representative or the authorized representative, prescribed in Paragraph 2 of Article 7-2.)

Name

.oN enohP ralulleC.oN enohpeleT

I hereby declare that the statement given above is true and correct. 
Signature of the applicant (representative) / Date of filling in this form 

Day

Agent or other authorized person

Name Address

Organization to which the agent belongs Telephone No.

Is there a contract on the collection of a deposit pertaining to the employment contract for a specified skilled worker, or management of other property or the payment of penalties, etc.?

(Name of the organization in a foreign country:                   Paid expenses and breakdown:                                                                   )

Do you fully understand and agree on the amount and breakdown of expenses to be paid to the organization in a foreign country
concerning mediation for the application pertaining to the employment contract for specified skilled workers or preparations for activities in
the foreign country? (Fill in this section if there are expenses to be paid.)

Attention In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application, the
applicant (representative) must correct the part concerned and sign their name.

MonthYear

Relationship with the applicant

Yes / No

Yes / No

Yes / No

Yes / No

Have you followed the procedures to be complied with in relation to the activities to be conducted in Japan prescribed by the country or region
of nationality or residence? (Fill in this section if such procedures are prescribed.)

Do you meet the criteria prescribed in the public notice in consideration of circumstances specific to the specified industrial field pertaining to
you? (Fill in this section if such criteria are prescribed.)

Do you fully understand and have you agreed to the expenses to be paid on a regular basis in Japan? (Fill in this section if there are expenses to be paid.)

Will you endeavor to transfer the skills, etc. you acquire, the skills, etc. for which you increase proficiency or attain proficiency in Japan through
the technical intern training? (Fill in this section if you have a previous history of residing in Japan with the status of residence of "Technical
Intern Training", and wish to enter Japan with the status of residence of "Specified Skilled Worker (ii)".)

Date of joining the company Date of joining the companyDate of leaving the company Date of leaving the company

tnemyolpme fo ecalPtnemyolpme fo ecalP

Address

Month Year MonthYearYear Month Year Month

Điền vào khi nhân viên công 
ty nộp đơn.

Điền vào khi nhân viên của Cơ quan hỗ trợ đăng ký hoặc 
chuyên viên giấy tờ hành chính, v.v... nộp đơn.
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◆ Liên quan đến tư cách lưu trú

Q1 Tôi là thực tập sinh kỹ năng, nhưng tôi có thể thay đổi tư cách lưu trú của mình 
thành kỹ năng đặc định trong quá trình thực tập kỹ năng không?

A Trước hết, bạn hãy hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng. Nếu bạn có lý do 
đặc biệt, chẳng hạn như không thể tiếp tục thực tập kỹ năng, v.v..., vui lòng trao 
đổi với Tổ chức quản lý hoặc Hiệp hội thực tập kỹ năng để được tư vấn.

Q2 Trước đây, tôi đã từng sống ở Nhật với tư cách là thực tập sinh kỹ năng, vậy tôi có 
thể sang Nhật bằng kỹ năng đặc định không?

A Những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 có thể làm 
việc mà không cần tham gia kỳ thi.
Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác với thực tập kỹ năng, bạn cần phải 
tham gia kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc.

Q3 Nếu tôi thay đổi từ tư cách lưu trú du học sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, 
thì tư cách lưu trú của gia đình tôi sẽ như thế nào? Gia đình tôi có phải trở về nước 
không?

A Bạn không thể dẫn theo gia đình nếu là Kỹ năng đặc định số 1.
Tuy nhiên, trong trường hợp gia đình bạn đang sinh sống ở Nhật Bản với tư cách 
lưu trú theo diện đoàn tụ gia đình, như vợ hoặc con của du học sinh, có thể bạn sẽ 
được phép thay đổi tư cách lưu trú của mình.
Để biết thêm thông tin cụ thể, vui lòng trao đổi với Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
gần nhất để được tư vấn.

4 Câu hỏi thường gặp
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4 Câu hỏi thường gặp

Q4 Để làm việc với tư cách lưu trú kỹ năng đặc định thì có quy định nào về trình độ 
học vấn, như tốt nghiệp đại học hoặc trường dạy nghề, v.v... không?

A Chúng tôi không đặc biệt yêu cầu trình độ học vấn, vì vậy bạn chỉ cần đỗ kỳ thi 
hoặc hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 hoặc số 3.
Ngoài ra, để làm việc với kỹ năng đặc định thì bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

Q5 Tôi có thể làm việc cho công ty khác sau khi bắt đầu làm việc với tư cách lưu trú kỹ 
năng đặc định không?

A Nếu bạn đang tìm kiếm công việc, bạn có thể ở lại Nhật Bản ít nhất trong khoảng 
thời hạn tư cách lưu trú của mình, còn nếu bạn làm trong cùng lĩnh vực, bạn có 
thể làm việc cho công ty khác mà không cần tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, nếu bạn 
không tham gia các hoạt động liên quan đến “kỹ năng đặc định” từ 3 tháng trở lên 
mà không có lý do đặc biệt, như không tìm kiếm được nơi làm việc từ 3 tháng trở 
lên, v.v..., thì tư cách lưu trú của bạn có thể bị hủy bỏ.

Q6 Tôi có thể lái xe ô tô không?

A Nếu bạn có giấy phép lái xe ô tô, thì bạn có thể lái xe.
Ngoài ra, để biết thêm nhiều thông tin khác nhau liên quan đến cuộc sống tại 
Nhật Bản, bạn có thể đặt câu hỏi tại buổi định hướng cho cuộc sống do công ty 
thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp những thông tin quan trọng khi 
sinh sống, làm việc tại Nhật Bản trong “Sổ tay hướng dẫn về cư trú và lao động tại 
Nhật Bản”.

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vietnamese.html�
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4 Câu hỏi thường gặp

Q7 Tôi có thể được cấp giấy phép hoạt động ngoài tư cách cư trú không?

A Bạn không được cấp giấy phép hoạt động ngoài tư cách cư trú để làm thêm.

Q8 Tôi có thể được cấp giấy phép vĩnh trú không?

A Khoảng thời gian lưu trú tối đa tại Nhật Bản với tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định 
số 1” là 5 năm. Do đó, rất khó để thay đổi sang tư cách lưu trú là Người vĩnh trú.

◆ Liên quan đến kỳ thi

Q9 Không có nhiều kỳ thi được tổ chức ở đất nước của tôi, tôi có thể sang Nhật Bản để 
dự thi được không?

A Từ tháng 4/2020, bạn có thể đến Nhật Bản với tư cách lưu trú là Lưu trú ngắn hạn 
để tham gia kỳ thi, vì vậy bạn có thể dự thi tại Nhật Bản.

Q10 Có giới hạn số lần tham gia kỳ thi không?

A Tuy không giới hạn số lần tham gia kỳ thi, nhưng nếu dự thi thì bạn sẽ phải tốn 
phí.

Q11 Tôi đã đỗ cấp độ N4 của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, tôi có cần phải đỗ Kỳ thi tiếng 
Nhật cơ bản (JFT-Basic) do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức nữa không?

A Do bạn chỉ cần đỗ một trong hai kỳ thi, nên trong trường hợp này, bạn không cần 
phải đỗ Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản (JFT-Basic) do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ 
chức. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, bạn cần 
phải đỗ Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật chuyên ngành hộ lý, ngoài một trong hai kỳ thi 
này.
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4 Câu hỏi thường gặp

Q12 Tôi muốn làm việc trong một lĩnh vực khác với thực tập kỹ năng, tôi có phải tham 
gia kỳ thi không?

A Nếu bạn đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2, bạn không cần 
phải tham gia kỳ thi tiếng Nhật, nhưng bạn cần phải tham gia kỳ thi kỹ năng của 
lĩnh vực bạn muốn làm việc.

Q13 Tôi có thể tìm xem lịch của kỳ thi kỹ năng và kỳ thi tiếng Nhật ở đâu?

A Vui lòng xác nhận lịch thi được thông báo trên trang web của Bộ Tư pháp. 
(tiếng Nhật)

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00064.html�

◆ Liên quan đến hỗ trợ

Q14 Ai sẽ chi trả số tiền hỗ trợ mà tôi nhận được từ công ty?

A Về cơ bản, tiền hỗ trợ sẽ do bên công ty chi trả. Nếu khoản này bị trừ vào lương, 
hãy trao đổi với Cục Quản lý xuất nhập cảnh gần nhất để được tư vấn.

Q15 Tôi nên làm gì khi không được công ty hỗ trợ phù hợp?

A Nếu bạn làm việc với tư cách lưu trú là “Kỹ năng đặc định số 1”, hỗ trợ là việc mà 
công ty phải làm cho bạn, vì vậy khi bạn không nhận được sự hỗ trợ, hãy trao đổi 
với Cục Quản lý xuất nhập cảnh gần nhất để được tư vấn.
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Sau đây, chúng tôi sẽ đăng những nhận xét của những người đang làm việc với tư cách lưu 

trú kỹ năng đặc định trong thực tế.

Vui lòng tham khảo.

● Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng

Qua 4 năm làm ứng viên điều dưỡng 
EPA, tôi lại càng mong muốn được làm 
việc ở vị trí nhân viên chăm sóc điều 
dưỡng tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, tôi chỉ 
còn thiếu 7 điểm nữa là đỗ Kỳ thi hộ lý 
quốc gia Nhật Bản, nên tôi rất muốn 
được thi lại.

Tôi muốn đỗ kỳ thi hộ lý này càng sớm 
càng tốt, giảng dạy cho những người có 
mục tiêu trở thành hộ lý ở Indonesia, ở 
Nhật Bản và truyền đạt điều tốt đẹp của 
công việc chăm sóc điều dưỡng.

● Lĩnh vực ngành vật liệu

Tất cả người Nhật đều rất tốt bụng, công 
ty tổ chức nhiều sự kiện, cả công việc và 
cuộc sống cá nhân đều trọn vẹn.

Tôi đã rất lo lắng khi đến Nhật Bản, 
nhưng các đàn anh/đàn chị và cấp trên 
đã chỉ bảo tôi rất tận tình. Giờ đây, tôi rất 
vui khi nhận được sự tin tưởng của mọi 
người.

5 Ý kiến của người làm việc với tư cách lưu trú là 
“kỹ năng đặc định”

Tham gia lễ hội mùa 
hè của địa phương

Hội thi thể thao
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5 Ý kiến của người làm việc với tư cách lưu trú là “kỹ năng đặc định”

● Lĩnh vực ngành chế tạo máy công nghiệp

Khi đến Nhật Bản, tôi đã gặp rất nhiều 
khó khăn, nhưng sau khi làm việc, tôi 
nhận ra rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn 
và có thể giúp đỡ cho gia đình. Bây giờ 
tôi đã quen với công việc, mục tiêu tiếp 
theo là tôi có thể tạo ra những sản phẩm 
tốt nhanh hơn.

Tôi muốn học hỏi cách suy nghĩ, cách 
ứng xử, cách phục vụ, v.v... của người 
Nhật và mang những kiến thức đó về 
Việt Nam. Tôi cảm thấy sau khi đến Nhật 
Bản, bản thân đã trưởng thành hơn khi 
có thể làm được nhiều việc hơn khả 
năng của mình.

● Lĩnh vực xây dựng

Lần đầu tiên sang Nhật theo diện thực 
tập sinh kỹ năng, tôi gặp nhiều khó khăn 
trong việc nắm bắt công việc lẫn cuộc 
sống.

Khi trở lại Nhật Bản lần nữa, tôi đã quen 
với phong tục, văn hóa Nhật Bản và có 
thể thư thái sống.

● Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

Thật tốt vì tôi có thể có cơ hội làm việc 
theo diện thực tập sinh kỹ năng/công 
nhân đóng tàu và làm việc với tư cách 
lưu trú Kỹ năng đặc định số 1 lần này.

Tại công ty tiếp nhận, tôi có kinh nghiệm 
lưu trú với tư cách là thực tập sinh/công 
nhân, quen thuộc với công ty và công 
việc hàn nên dễ dàng làm việc.

Tại nơi làm việc, tôi muốn chỉ dẫn công 
việc cho các thực tập sinh và công nhân, 
và cố gắng hết sức với tư cách là quản 
đốc nhóm.

Vì ký túc xá nằm ở vị trí gần công ty và 
siêu thị nên cũng rất thuận tiện.

 
Tham gia lễ hội 

  Buổi học tiếng Nhật tại 
   công ty 
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◆ Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về kỹ năng đặc định, vui lòng liên hệ với Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh gần nhất.

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (tiếng Nhật)

http://www.moj.go.jp/isa/index.html

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài 
(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30~17:15)
*Không chỉ hỗ trợ tiếng Nhật mà còn hỗ trợ cả tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, v.v...).

TEL 0570-013904

TEL 03-5796-7112 (Gọi từ nước ngoài qua điện thoại IP, PHS)

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo TEL 011-261-7502

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sendai TEL 022-256-6076

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo

(Gọi từ nước ngoài qua điện thoại IP, PHS)

TEL 0570-034259

TEL 03-5796-7234

Chi cục Yokohama TEL 045-769-1720

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya TEL 052-559-2150

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka TEL 06-4703-2100

Chi cục Kobe TEL 078-391-6377

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Hiroshima TEL 082-221-4411

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Takamatsu TEL 087-822-5852

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka TEL 092-717-5420

Chi cục Naha TEL 098-832-4185

6 Thông tin liên hệ
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◆ Nếu bạn bắt đầu làm việc với tư cách lưu trú là “Kỹ năng đặc định số 1”, vui lòng kiểm tra 
các mục sau.

Có Không Danh mục kiểm tra

Công ty có giải thích nội dung hợp đồng trước khi bạn lấy được tư cách lưu trú 
không?

Ngoài ra, nội dung công việc và số tiền lương có giống với nội dung đã được giải 
thích không?

Nhân viên công ty có đưa đón bạn ra sân bay khi bạn đến Nhật Bản hay trở về 
nước không?

Nhân viên công ty có giải thích cho bạn các quy tắc của Nhật Bản như cách đi xe 
buýt hay tàu điện, v.v... không?

Nhân viên công ty có giúp bạn khi bạn đến tòa thị chính thành phố để làm thủ 
tục, v.v... không?

Nhân viên công ty có hỗ trợ bạn học tiếng Nhật không?

Khi bạn gặp bất kỳ vấn đề khó khăn gì, bạn có thể tham khảo ý kiến kèm thông 
dịch viên không?

Nhân viên công ty có tạo cơ hội để bạn nói chuyện với người Nhật, chẳng hạn 
như hướng dẫn về các lễ hội, v.v... không?

Bạn có được trợ giúp khi được yêu cầu nghỉ việc ở công ty và khi tìm kiếm công ty 
khác không?

Bạn có họp với nhân viên công ty 3 tháng 1 lần không?

Hỗ trợ là công việc mà công ty phải làm cho bạn.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề khó khăn gì về việc hỗ trợ hoặc công việc của mình, vui lòng trao đổi 
với Cục Quản lý xuất nhập cảnh gần nhất để được tư vấn.

7 Danh sách kiểm tra về kỹ năng đặc định


